
BĐ KT

42

39

2 DH18IT01 IT1801 Lập trình Java ITEC4407 24 TH100 Dương Hữu Thành

3 Tư 12/5/22 1 7g00 9g00
A.PM109

97 VVT
DH21CS02C CS212C Kỹ thuật lập trình ITEC6402 36 GV345 Lê Hồng Thái

4 Tư 12/5/22 3 13g00 15g00
A.PM109

97 VVT
DH21CS01C CS211C Kỹ thuật lập trình ITEC6402 34 TH101 Võ Thị Hồng Tuyết

5 Bảy 14/5/22 3 13g00 15g00 NK.PM05
DH19CS01, 

DH19CS02
CS1901 Lập trình mạng ITEC3408 34 TH071 Lưu Quang Phương

3 13g00 15g00 34

4 15g30 17g30 29

1 7g00 9g00 33

2 9g30 11g30 28

1 7g00 9g00 42

2 9g30 11g30 42

3 13g00 15g00 43

4 15g30 17g30 42

1 7g00 9g00 43

2 9g30 11g30 42

1 7g00 9g00 33

2 9g30 11g30 35

1 7g00 9g00 40

2 9g30 11g30 33

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

____________

STT
THỨ 

THI

NGÀY 

THI

CA 

THI

GiỜ
P MÁY

TH100 Dương Hữu Thành

Theo lịch của giảng viên dạy

MÃ GV HỌ TÊN GIẢNG VIÊN
GHI 

CHÚ

1 Theo lịch của giảng viên dạy HC20CS1A CS201H
Các công nghệ lập trình 

hđại
ITEC3421

MÃ LỚP MÃ NHÓM TÊN MÔN HỌC Mã MH
SL SV 

ĐK

Kỹ thuật lập trình ITEC1504 TH101 Võ Thị Hồng Tuyết6 Sáu 20/05/22 NK.PM06 DH21IM01 IM2101

Công cụ thiết kế HT thông 

tin
ITEC3407 TH095 Võ Thị Kim Anh7

Chủ 

nhật
22/5/22 NK.PM05

DH19CS01, 

DH19CS02
CS1901

Kỹ thuật lập trình ITEC1504 TH107 Nguyễn Tiến Đạt8 Hai 23/5/22 NK.PM09
DH21IT01J, 

DH21IT03
IT2103

Kỹ thuật lập trình ITEC1504 TH107 Nguyễn Tiến Đạt9 Tư 25/5/22 NK.PM07 DH21IT01 IT2101

Kỹ thuật lập trình ITEC1504 TH107 Nguyễn Tiến Đạt10 Năm 26/5/22 NK.PM08 DH21IT02 IT2102

Kỹ thuật lập trình ITEC1504 GV345 Lê Hồng Thái11 Sáu 27/5/22 NK.PM06 DH21IM02 IM2102

Lập trình trên thiết bị DĐ ITEC4417 TH109 Lê Ngọc Hiếu12
Chủ 

nhật
29/5/22 NK.PM08 DH19CS02 CS1902

Thời gian thi: 

- Ca 1: có mặt lúc 6g45

- Ca 2: có mặt lúc 9g15

- Ca 3: có mặt lúc 12g45

- Ca 4: có mặt lúc 15g15

Địa điểm thi: phòng máy 371 Nguyễn Kiệm, P3, Q. Gò Vấp (hoặc phòng máy 97 Võ Văn Tần, Q.3 đối với các lớp DH21CS01C 

và DH21CS02C)

LỊCH THI CUỐI KỲ TRÊN MÁY HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022



BĐ KT
STT

THỨ 

THI

NGÀY 

THI

CA 

THI

GiỜ
P MÁY MÃ GV HỌ TÊN GIẢNG VIÊN

GHI 

CHÚ
MÃ LỚP MÃ NHÓM TÊN MÔN HỌC Mã MH

SL SV 

ĐK

3 13g00 15g00 38 Lê Ngọc Hiếu

4 15g30 17g30 34

3 13g00 15g00 40

4 15g30 17g30 39

1 7g00 9g00 42

2 9g30 11g30 42

30/5/22 NK.PM06 DH21CS01

13
Chủ 

nhật
29/5/22 NK.PM06 DH19CS01 CS1901

Tp.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2022

VĂN PHÒNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

GV345 Lê Hồng Thái15 Hai 30/5/22 NK.PM06 DH21CS02 CS2102 Kỹ thuật lập trình ITEC1504

CS2101 Kỹ thuật lập trình ITEC1504 TH101 Võ Thị Hồng Tuyết

Lập trình trên thiết bị DĐ ITEC4417 TH109

14 Hai


